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Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
tháng báo cáoĐVT

Số trong tháng báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

So với cùng kỳ 
năm trước (%)

So với tháng 
trước (%)

Trị giáLượngTrị giáLượng

TỔNG TRỊ GIÁ USD  29.019.681.414  342.193.698.819-4,4 13,4

Trong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài

USD  21.450.989.492  252.643.077.608-5,6 14,5

 1 Hàng thủy sản USD  788.827.461  10.170.245.766-13,1 27,4

 2 Hàng rau quả USD  306.060.931  3.057.798.831-1,2 -6,0

 3 Hạt điều Tấn  47.859  271.669.127  472.331  2.814.573.2498,0 2,3 -11,1 -15,8

 4 Cà phê Tấn  128.403  304.408.140  1.579.632  3.628.959.84060,8 47,1 13,4 34,7

 5 Chè Tấn  12.811  20.922.889  134.157  215.983.700-10,3 -7,5 16,7 11,5

 6 Hạt tiêu Tấn  16.275  60.316.936  208.173  896.877.234-7,5 -9,4 -15,4 3,4

 7 Gạo Tấn  587.813  289.864.870  6.671.818  3.234.874.627-17,6 -15,0 16,1 6,7

 8 Sắn và các sản phẩm từ sắn Tấn  294.909  122.980.589  2.858.203  1.250.717.62323,6 19,7 9,5 17,6

- Sắn Tấn  34.244  9.796.718  680.725  200.577.265-18,0 -25,4 -11,8 0,4

 9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc USD  85.512.143  909.220.742-1,5 35,3

 10 Thức ăn gia súc và nguyên liệu USD  87.380.913  1.038.231.061-2,2 6,7

 11 Quặng và khoáng sản khác Tấn  185.059  11.298.925  3.170.389  188.875.644-7,4 -14,5 -10,1 0,2

 12 Clanhke và xi măng Tấn  2.548.329  106.414.774  28.605.177  1.259.303.35321,0 13,4 -31,1 -21,8

 13 Than các loại Tấn  91.824  33.840.614  1.150.391  395.291.05315,0 21,7 -31,8 76,8

 14 Dầu thô Tấn  217.319  177.039.565  2.466.413  2.085.047.274-45,4 -43,2 -15,2 28,9

 15 Xăng dầu các loại Tấn  149.319  150.082.827  1.825.338  1.793.026.85226,2 51,6 -15,4 38,3

 16 Hóa chất USD  207.910.214  2.880.972.428-18,4 30,3

 17 Sản phẩm hóa chất USD  237.646.675  2.286.684.49324,6 28,8

 18 Phân bón các loại Tấn  94.104  55.666.172  1.617.268  1.028.545.268-41,3 -36,5 34,3 124,5

 19 Chất dẻo nguyên liệu Tấn  166.543  194.220.168  1.468.562  2.110.604.94358,0 46,8 -4,5 1,8

 20 Sản phẩm từ chất dẻo USD  410.778.924  5.037.228.7753,5 13,6

 21 Cao su Tấn  252.592  342.905.449  1.872.887  2.949.707.04413,0 9,4 9,8 3,5

 22 Sản phẩm từ cao su USD  87.389.964  1.005.906.7386,1 -4,0

 23 Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù USD  357.886.486  3.757.877.89514,6 39,8
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 24 Sản phẩm mây, tre, cói và thảm USD  54.645.211  751.125.0734,2 -3,7

 25 Gỗ và sản phẩm gỗ USD  1.174.389.807  14.687.217.234-2,1 9,8

- Sản phẩm gỗ USD  760.767.105  10.150.927.699-1,8 1,5

 26 Giấy và các sản phẩm từ giấy USD  152.213.452  1.742.072.3342,9 12,9

 27 Xơ, sợi dệt các loại Tấn  119.480  304.775.874  1.440.484  4.388.100.2272,4 -1,0 -18,6 -13,6

 28 Hàng dệt, may USD  2.891.692.735  34.645.578.7717,0 18,9

- Vải các loại USD  200.330.061  2.508.562.25612,3 10,2

 29 Vải mành, vải kỹ thuật khác USD  64.928.509  802.048.5817,3 11,7

 30 Giày dép các loại USD  1.911.629.423  22.032.089.126-2,6 39,3

 31 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày USD  162.985.691  2.067.963.4070,8 16,1

 32 Sản phẩm gốm, sứ USD  58.005.344  648.124.9545,2 7,1

 33 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh USD  37.705.552  853.759.421-15,6 -19,0

 34 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm USD  94.109.684  990.822.677-2,7 33,9

 35 Sắt thép các loại Tấn  587.156  470.161.718  7.578.169  7.413.157.62710,4 8,2 -37,8 -31,5

 36 Sản phẩm từ sắt thép USD  361.250.508  4.287.378.9085,3 20,6

 37 Kim loại thường khác và sản phẩm USD  336.899.189  4.152.107.74716,0 24,3

 38 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện USD  4.071.591.240  50.741.688.355-14,1 11,5

 39 Điện thoại các loại và linh kiện USD  4.525.667.760  54.892.335.246-14,2 5,7

 40 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện USD  611.108.557  5.868.329.973-16,8 27,7

 41 Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác USD  3.805.981.349  42.021.543.632-2,6 23,4

 42 Dây điện và dây cáp điện USD  271.203.770  3.118.409.586-12,4 11,7

 43 Phương tiện vận tải và phụ tùng USD  1.064.428.008  10.864.440.9247,5 13,9

 44 Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ USD  201.674.456  2.531.902.8903,1 -0,6

 45 Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận USD  383.100.892  3.830.221.368-6,6 47,1

 46 Hàng hóa khác USD  1.298.507.929  14.866.726.3255,1 12,4
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